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THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHU VĂN AN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
* HỆ CHUYÊN 

Lớp Chỉ tiêu 

Điểm 

môn 

chuyên 

Điểm chuẩn  

Điểm chuẩn 

trúng tuyển 

bổ sung 

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Chuyên Toán 35 hs/ 1 lớp > 2,0 37,00 38,00   

Chuyên Tin học 35 hs/ 1 lớp > 2,0 37,25 38,25   

Chuyên Vật lí 35 hs/ 1 lớp > 2,0 39,65 40,65   

Chuyên Hóa học 35 hs/ 1 lớp > 2,0 35,05 36,05   

Chuyên Sinh học 35 hs/ 1 lớp > 2,0 38,00 39,00 37,50 38,50 

Chuyên Ngữ văn 35 hs/ 1 lớp > 2,0 39,00 40,00   

Chuyên Lịch sử 35 hs/ 1 lớp > 2,0 40,75 41,75   

Chuyên Địa lí 35 hs/ 1 lớp > 2,0 38,25 39,25   

Chuyên tiếng Anh 35 hs/ 1 lớp > 2,0 40,25 41,25 40,00 41,00 

Chuyên tiếng Pháp 35 hs/ 1 lớp > 2,0 37,15 38,15   

* HỆ PHỔ THÔNG CLC, SONG NGỮ TIẾNG PHÁP, SONG BẰNG 

Lớp Chỉ tiêu 

Điểm chuẩn  
Điểm chuẩn  

trúng tuyển bổ sung  

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Lớp song ngữ tiếng 

Pháp 
45 hs/ 1 lớp 49,25 50,25 48,00 49,00 

Lớp phổ thông 

CLC tiếng Anh 
225 hs/ 5 lớp 44,50 45,50 44,25 45,25 

Lớp phổ thông 

CLC tiếng Nhật 
45 hs/ 1 lớp 41,00 42,00   

Lớp song bằng 50 hs/ 2 lớp 31,17 31,17   

 


